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KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023 (NĂM HỌC 2023 – 2024)
Căn cứ công văn số 452/PGDĐT-TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023 (năm học 2023-2024).

Trường PTDTBT Tiểu học Luân Giói đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021, ước thực hiện năm 2022 và xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và đào tạo năm học 2023 – 2024 cụ thể như sau:
PHẦN I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021 (NĂM HỌC 2021-2022)

I. Đánh giá chung tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

a) Thuận lợi:

Xã Luân Giói là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên Đông với 100% diện tích là rừng núi. Tổng diện tích tự nhiên là 6.336 ha, trong đó diện tích đất canh tác là 1.088,6 ha. Toàn xã có 14/14 bản đều thuộc chương trình 135 của Chính phủ. Thành phần dân tộc chung sống trên địa bàn xã chủ yếu là dân tộc Thái.

Toàn xã có 5647 nhân khẩu với 1179 hộ. Trong đó có: 42,6% hộ nghèo; 11,7% hộ cận nghèo. Các chương trình: Xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách dân tộc tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; hệ thống cơ sở hạ tầng và nhiều công trình phúc lợi được tiếp tục được quan tâm đầu tư mới và nâng cấp sửa chữa phục vụ đời sống nhân dân. 
Năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được cải thiện, duy trì ổn định. Các chương trình: Xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách dân tộc tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; hế thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. 

Chương trình nông thôn mới: Năm 2022 có 16/19 tiêu chí đạt, còn 3/19 tiêu chí chưa đạt.

Công tác giáo dục trên địa bàn được thực hiện tốt; duy trì PCGD TH mức độ 3, XMC mức độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1 ở các trường Mầm non, Tiểu học, trường THCS. Tổng số học sinh ở cả 3 cấp là: 1.535 học sinh, tỷ lệ HTCT tiểu học đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%.
Tăng cường nâng cao chất lượng của Trung tâm học tập cộng đồng. Tổ chức 4 lớp tập huấn về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, Kỹ thuật trồng rừng, Tư vấn sức khỏe. Tuyên truyền, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, đa số người dân chấp hành theo yêu cầu của Ban chỉ đạo các cấp, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
b) Khó khăn
- Địa bàn dân cư phần lớn là người dân tộc Thái nên vẫn còn phong tục tập quán lạc hậu, mức thu nhập thấp đời sống còn gặp khó khăn, do đó việc quan tâm, đầu tư cho giáo dục còn hạn chế. Một số người dân nhất là người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chưa ý thức quyết tâm phấn đầu vươn lên thoát nghèo. 
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và phát triển kinh tế của nhân dân.

- Việc tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương còn chưa vững chắc, phụ thuộc nhiều vào nguồn đầu tư, sự hỗ trợ  từ Trung ương, của tỉnh và của huyện.

- Công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoàn cảnh kinh tế của người dân dẫn đến công tác xã hội hoá giáo dục huy động các nguồn lực tài chính tổ chức các hoạt động giáo dục còn hạn chế.

- Kinh phí hoạt động và phục vụ giảng dạy, mua sắm trang thiết bị còn thiếu, một số hạng mục cơ sở vật chất đã xuống cấp, hư hỏng, phòng học bộ môn còn chưa đáp ứng nhu cầu. Chất lượng giáo dục tuy đã được cải thiện nhưng chưa đồng đều, chất lượng mũi nhọn chưa cao.
- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 cũng tác động tới công tác tổ chức thực hiện các kế hoạch, hoạt động giáo dục trong năm học.

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 (năm học 2021- 2022) 

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.
1.1. Tình hình thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến giáo dục đào tạo.

Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến giáo dục đào tạo:

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông Dân tộc bán trú;
Thông tư liên tịch số 42/2003/TTLT-BGDĐT -BLĐTBXH-BTC Quy định chính sách giáo dục đối với người khuyết tật;

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. 

Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đánh giá học sinh Tiểu học;

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức;
Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 7 năm 2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...

1.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển giáo dục, đào tạo.
a. Hệ thống trường, lớp học.

Trường PTDTBT - TH Luân Giói được chương trình 135 đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2006.

Năm học 2021 - 2022 trường có 19 lớp. Cụ thể: 

  Khối 1: 4 lớp 


Khối 3: 3 lớp                Khối 5: 4 lớp

            Khối 2: 4 lớp 


Khối 4: 4 lớp

b. Quy mô học sinh, tỷ lệ huy động.

	Khối
	Số lớp
	Tổng số HS
	HS dân tộc
	HS nữ
	HS nữ dân tộc

	1
	4
	118
	117
	66
	65

	2
	4
	122
	122
	67
	67

	3
	3
	103
	101
	56
	55

	4
	4
	130
	128
	64
	63

	5
	4
	120
	119
	55
	55

	Tổng
	19
	593
	587
	308
	305



- Tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 114/ tổng số 114 em, đạt: 100 %
- Tỷ lệ học sinh 6-10 tuổi đang học Tiểu học: đạt 576/576 = 100%.
- Tỉ lệ học sinh 11 tuổi HTCTTH: đạt 123 em /tổng số 125 em đạt 98,4 % (2 học sinh đang tham gia học lớp 4).
 - Số trẻ 11- 14 tuổi đang học Tiểu học: 2.
- Tỷ lệ học sinh/lớp: 593/19 = 32 hs/lớp
- Tỉ lệ học sinh chuyển lớp:  đạt 592/593 = 99,8%.

- Trường được công nhận chuẩn quốc gia vào năm 2013; công nhận lại vào năm 2018.

c. Chất lượng giáo dục. ( Số liệu cuối học kỳ II năm học 2021 – 2022)
- Chất lượng 2 mặt giáo dục: Tổng số học sinh tham gia đánh giá: 591/593 học sinh (2học sinh khuyết tật không tham gia đánh giá)

* Khối 1; 2:

+ Đánh giá năng lực chung:

	Năng lực
	Kết quả đánh giá

	
	Tốt
	Đạt
	CCG

	Tự chủ và tự học
	59/240  =  24,6  %
	181/240  =   75,4 %
	0

	Giao tiếp - Hợp tác
	 57 /240 =  23,8  %
	183/240  =   76,2 %
	0

	Giải quyết VĐ và sáng tạo
	60/240  =  25 %
	180/240 =  75 %
	0


+ Đánh giá năng lực đặc thù:

	Năng lực
	Kết quả đánh giá

	
	Tốt
	Đạt
	CCG

	Ngôn ngữ
	66/240 = 27,5 %
	174/240  = 72,5 %
	0

	Tính toán
	65/240 = 27,1%
	175/240  = 72,9 %
	0

	Thẩm mĩ
	61/240= 25,4%
	179/240 = 74,6%
	0

	Thể chất
	62/240= 25,8%
	178/240=74,2%
	0

	Khoa học
	60/240=25,0%
	180/240= 75%
	0


+ Phẩm chất

	Phẩm chất
	Kết quả đánh giá

	
	Tốt
	Đạt
	CCG

	Yêu nước
	62/240= 25,8%
	178/240= 74,2
	0

	Nhân ái
	62/240= 25,8%
	178/240= 74,2
	0

	Chăm chỉ
	60/240= 25%
	180/240= 75%
	0

	Trung thực
	60/240= 25%
	180/240= 75%
	0

	Trách nhiệm
	59/240=24,6%
	181/240=75,4%
	0


* Khối 3; 4; 5. Tổng số học sinh được đánh giá 351/353
	Tự phục vụ tự quản  (351)
	Hợp tác (351)
	Tự học và giải quyết vấn đề (351)

	Tốt: 112/351= 31,9%
Đạt: 239/351= 68,1%
CCG:  0 
	Tốt: 111/351= 31,6%
Đạt: 240/351=  68,4%

CCG:  0
	Tốt: 96/351= 27,4%
Đạt: 255/351= 72,6%
CCG: 0 


+ Đánh giá năng lực:

+ Đánh giá phẩm chất:

	Chăm học chăm làm
	Tự tin trách nhiệm
	Trung thực kỷ luật
	Đoàn kết yêu thương

	Tốt: 116/351= 33,0%

Đạt: 235/351= 67,0%

CCG:  0 
	Tốt: 99/351= 28,2%

Đạt: 252/351= 71,8%

CCG:  0
	Tốt: 118/351= 33,6%
Đạt: 233/351= 66,4
CCG: 0 
	Tốt: 120/351= 34,2%

Đạt: 231/351= 65,8%

CCG:  0 


+ Chất lượng hai môn Toán và Tiếng Việt khối 1;2;3;4;5.

	Môn Toán
	Môn Tiếng Việt

	Hoàn thành tốt: 144/591 = 24,4%

Hoàn thành: 446/591= 75,5 %

Chưa hoàn thành: 1/591 = 0,1 %
	Hoàn thành tốt: 208/591 = 35,2%

Hoàn thành: 382/591 = 64,6%

Chưa hoàn thành: 1/591 = 0,2 %


d. Kết quả thực hiện phổ cập GDTH-XMC: 
Xã đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ III, XMC mức độ 2. 

So với năm học 2020-2021 quy mô lớp đã giảm do tăng tỷ lệ học sinh/lớp. Duy trì tỷ lệ huy động học sinh ra lớp 100%. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo tăng 14,3%. Nhà trường hiện đang duy trì trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2021-2022 

2.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID -19 tại địa phương. 

Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID -19 tại địa phương. Các giáo viên chủ động lên các kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục dựa trên kế hoạch của nhà trường. 

Hoàn thành mục tiêu kép, vừa bảo đảm trong phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành kế hoạch năm học. 
2.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao một bước hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo. 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực hoặc trái pháp luật hiện hành; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật khi có yêu cầu; phổ biến các văn bản của ngành đến toàn thể CBGV và học sinh. Các thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ, niêm yết công khai, minh bạch, chính xác.

Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, rà soát, hoàn thiện quy định về công tác tiếp dân, giải quyết tốt khiếu nại đơn thư.

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của các cấp đến toàn thể GVNV trong nhà trường.

Hàng năm, cải cách và kiện toàn bộ máy, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ.

2.3. Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo:
* Thuận lợi: Phát triển vững chắc mạng lưới trường lớp theo kế hoạch ngành giao. Duy trì và tăng số lượng học sinh trong nhà trường, huy động tối đa số học sinh trong độ tuổi ra lớp, có giải pháp giảm tỷ lệ học sinh đi học không chuyên cần. Ban giám hiệu tăng cường kiểm tra để quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh hàng ngày, tuần, tháng, học kì, năm.
Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh để có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về chủ trương quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp.

Đảm bảo sĩ số theo quy định, có giải pháp phù hợp thuận lợi, an toàn cho việc đi lại của học sinh khi đến trường, không để xảy ra tình trạng học sinh phải bỏ học do phải đi lại quá xa.

Tập trung rà soát số lượng biên chế thừa, thiếu theo cơ cấu và thực hiện việc tham mưu với lãnh đạo Phòng GD&ĐT điều chuyển giáo viên dôi dư theo cơ cấu; xây dựng phương án đề xuất bổ sung biên chế còn thiếu; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.
Sử dụng các biện pháp tích cực, chủ động chỉ đạo huy động tối đa tỷ lệ trẻ em bậc học tiểu học ra lớp, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu theo chuẩn phổ cập.
- Hệ thống trường lớp học khá đảm bảo cho học sinh học 2 buổi/ ngày. 

- Huy động triệt để học sinh khối lớp 3;4;5 tại các điểm bản về học tại trung tâm. Bố trí sắp xếp các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho 313 học sinh bán trú.
2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục: 
Không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, thực hiện tốt việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1; 2; 3; Thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh.

Triển khai thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục như: Tăng cường kiểm tra nội bộ, tổ chức các hội thảo, sinh hoạt chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ; Phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của mỗi cá nhân; chỉ đạo đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; tăng cường bồi dưỡng, phụ đạo học sinh theo hướng phát triển toàn diện năng lực phẩm chất. Giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được thực hiện lồng ghép qua các bài giảng và hoạt động ngoài giờ.

- Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2; năm học 2022 – 2023 đối với lớp 3. 100% cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, đổi mới phương pháp dạy học, tích cực UDCNTT vào giảng dạy và quản lý giáo dục. 
- Công tác kiểm tra đánh giá của nhà trường đã được triển khai và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công bằng khách quan.
- Đã chỉ đạo các tổ CM xây dựng kế hoạch và tổ chức 100 % HS trong nhà trường học 02 buổi/ ngày. Trong các buổi học GV dạy học theo hướng phát triển toàn diện năng lực phẩm chất cho học sinh, chú trọng công tác phụ đạo học sinh chưa hoàn thành và bồi dưỡng học sinh Hoàn thành tốt. 
- Thực hiện tốt việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông về đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh. Giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được thực hiện lồng ghép qua các bài giảng và hoạt động ngoài giờ.
- Công tác PCGD XMC luôn được củng cố duy trì giữ vững các tiêu chí phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 trên địa bàn. Không có tình trạng học sinh bỏ học.

- 100% HS lớp 1 được tăng cường Tiếng Việt
- 100% HS khối lớp 3,4,5 được học Tin học, tiếng Anh
Tồn tại: Cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy hiện nay. Còn một số học sinh khả năng nhận thức còn hạn chế nên cũng ảnh hưởng tới công tác nâng cao chất lượng học sinh.

2.5. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao: 
Thực hiện cơ chế tự chủ, chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học; tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục gắn với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý.

Kiểm tra việc thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc (giờ giấc, trang phục, văn hóa ứng xử của công chức,…); nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ và ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động; giải quyết tốt các thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục, không để tồn đọng hồ sơ, nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản.
Tạo mọi điều kiện để CBGV có nhu cầu được học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, QLNN.

Hạn chế: Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ còn nhiều bất cập, một số chính sách chưa phù hợp với thực tế.
2.1.7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.
Đẩy mạnh thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia nhằm đưa Ngoại ngữ vào giảng dạy một cách có hệ thống, kết hợp nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực thực hành các kỹ năng giao tiếp cơ bản.

Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, môi trường học tập Tiếng Anh trong nhà trường.

2.6. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp: 

- Nhà trường làm tốt công tác quy hoạch cán bộ hàng năm theo quy định, cử CBGV đi học các lớp bồi dưỡng quản lí, nghiệp vụ tổ trưởng chuyên môn và nâng cao lí luận chính trị.

- Tạo điều kiện để giáo viên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nên chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Tiếp tục hoàn thành việc xác định vị trí việc làm để làm căn cứ xác định biên chế cho phù hợp. Tổ chức đánh giá, phân loại cuối năm một cách thực chất, lấy kết quả đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm làm căn cứ tinh giản biên chế.
- Tổng số CB-GV-NV toàn trường năm 2021 – 2022: 38. Trong đó: BGH: 2, Giáo viên: 28, nhân viên: 8. 
Trình độ đại học: 28/38 đc đạt 73,7%; Cao đẳng: 3/38 chiếm 7,9%; trung cấp: 3/38 chiếm 7,9 %, Sơ cấp: 02 chiếm 5,3 %, chưa qua đào tạo: 02  chiếm 5,3 %.

- Năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên: Giáo viên dạy giỏi các cấp: 18/28  đạt 64,3% (cấp tỉnh: 1, cấp huyện: 5, cấp trường 12)
Tỉ lệ giáo viên/lớp đạt 1,5 giáo viên/lớp.
- Trường có Chi bộ độc lập; Số đảng viên: 21 đ/c
2.7. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo: 
Căn cứ thực trạng quy mô, CSVC, trang thiết bị giáo dục và đào tạo; kế hoạch phát triển số lượng học sinh; quy hoạch mạng lưới trường lớp và định hướng mục tiêu xây dựng đầu tư CSVC, thiết bị trường học năm 2023, tham mưu với Phòng GD&ĐT đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Cụ thể:
Tu sửa và nâng cấp 19 phòng học, 2 phòng học chức năng tại trung tâm và điểm trường lẻ. Xây dựng mới 2 phòng học văn hoá, 1 phòng giáo dục nghệ thuật, 1 phòng thư viện, 1 phòng thiết bị, 1 phòng hỗ trợ quản lý bán trú.

Đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị dạy học khối 2;3;4;5. Bổ sung SGK, STK, truyện đọc cho thư viện theo yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ sở vật chất để phục vụ tốt việc sử dụng vào dạy học. Tích cực tham mưu xin nguồn vốn để bổ sung và xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đã xuống cấp.
- Huy động sức lao động của giáo viên và nhân dân địa phương để thường xuyên cải tạo và tu sửa khuôn viên nhà trường, tăng cường trồng cây xanh bóng mát sân trường, cây xanh trong lớp học. Tham mưu với cấp trên và dành kinh phí tiết kiệm của đơn vị để mua sắm bổ sung những thiết bị đã hư hỏng, thiết bị còn thiếu.
2.8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo: 

Bồi dưỡng năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, GV về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao thực chất chất lượng giáo dục.
Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập.
Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý, tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử. Tiếp tục triển khai các phần mềm cơ sở dữ liệu, phổ cập giáo dục, thống kê chất lượng giáo dục, phần mềm kế toán, quản lý tài sản,… Hệ thống email, website được CBGV sử dụng thường xuyên.
Phần mềm quản lý hành chính điện tử được đơn vị sử dụng thường xuyên phục vụ trao đổi thông tin, văn bản chỉ đạo, quản lý điều hành trên môi trường mạng.
2.9. Nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo: 

Phát động, khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức như cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Giáo viên và cán bộ quản lý tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đề tài sáng kiến cấp trường, cấp huyện.

Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển toàn diện về Đức – Trí – Thể - Mỹ cho học sinh. Thực hiện giảng dạy chương trình GDPT 2018 theo đúng lộ trình, tích cực đổi mới phương pháp hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. 
Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia nhằm đưa Ngoại ngữ vào giảng dạy một cách có hệ thống, kết hợp nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, nâng cao trình độ ngôn ngữ và năng lực thực hành các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, môi trường học tập Tiếng Anh trong nhà trường.

3. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

Đội ngũ CB, giáo viên, NV chưa đảm bảo về số lượng, trình độ đào tạo, cơ cấu (Thiếu 1 giáo viên âm nhạc, 1 nhân viên Y tế, 1 bảo vệ). Còn 3 giáo viên có trình độ đào tạo dưới chuẩn, số giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn không có. 

Chưa có tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chuyên biệt để đảm bảo tổ chức các hoạt động đội trong nhà trường. Còn 5/28 giáo viên xếp loại chuyên môn trung bình, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Một số học sinh đi học chưa chuyên cần, một số gia đình  chưa quan tâm đến các con.
Năng lực sử dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số của một số giáo viên còn hạn chế.
Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ còn nhiều bất cập, một số chính sách chưa phù hợp với thực tế.
Cơ sở vật chất trang thiết bị chưa đáp ứng nhu cầu dạy học giúp học sinh được trải nghiệm, sáng tạo.

III. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm
2021, ước thực hiện năm 2022
1. Đánh giá thực hiện dự toán thu phí lệ phí, thu sự nghiệp.
- Xây dựng dự toán thu chi ngân sách theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ tài chính quy định.

- Chấp hành đầy đủ, đúng thời gian quy định và chế độ báo cáo dự toán, quyết toán các khoản thu chi (chi thường xuyên, chi xây dựng,…)
- Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục và quản lý các nguồn thu khác trong trường học theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

- Thực hiện thường xuyên liên tục các chế độ tự kiểm tra và công khai tài chính theo đúng các văn bản hướng dẫn của các cấp.

2. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách giáo dục và đào tạo tại địa phương
Chính sách hỗ trợ theo thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC; Nghị định 116/2020/NĐ-CP; Nghị định 81/2021/NĐ-CP được thực hiện đầy đủ, kịp thời. 
(Dự toán thu chi theo biểu đính kèm)
3. Đánh giá thực hiện chi ngân sách thường xuyên cho GDĐT
Các chế độ đối với CBGVNV và học sinh được thực hiện đầy đủ kịp thời theo đúng các quy định của cấp trên, có đầy đủ chứng từ. 
4. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất về cơ chế chính sách trong quản lý đầu tư, tài chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo (thống kê chi tiết theo biểu đính kèm).
5. Đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đối với giáo  dục, đào tạo tại địa phương.
Trước tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp tác động không nhỏ đến các hoạt động giáo dục trong nhà trường: Kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải điều chỉnh theo hướng tập trung dạy và học nội dung cốt lõi. Một số thời điểm học sinh không được tới trường. Việc học tập trực tuyến trong điều kiện hạ tầng không đồng bộ gây ra nhiều hệ lụy và ảnh hưởng tiêu cực cho nhà trường, gia đình.
Một số kế hoạch, hoạt động tập thể phải tạm dừng lại. 
PHẦN 2
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
I. Thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo
1. Các chỉ tiêu được giao năm 2022 (năm học 2022-2023) 

Theo quyết định số 131/QĐ-PGDĐT ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Phòng GD&ĐT Điện Biên Đông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022 (Năm học 2022 - 2023) 
  Năm học 2022 – 2023 nhà trường thực hiện 19 lớp với 575 học sinh
	Khối lớp 1: 102
Khối lớp 2: 118

Khối lớp 3: 122
	Khối lớp 4: 103

Khối lớp 5: 130




Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%

Tỷ lệ trẻ 6 – 10 tuổi học tiểu học: 100%
Tỷ lệ học sinh nữ/tổng số học sinh: 53,8 %

Tỷ lệ học sinh HTCTTH: 100%
Học sinh bán trú: 310
Duy trì chuẩn PCGDTH mức độ 3; chuẩn XMC mù chữ mức độ 2.
2. Dự ước kết quả thực hiện
a) Quy mô trường lớp

- Nhà trường tiếp tục rà soát sắp xếp quy mô trường lớp học một cách hợp lý. 

Năm học 2022 – 2023 nhà trường thực hiện 19 lớp với 575 học sinh
	Khối lớp 1: 102
Khối lớp 2: 118

Khối lớp 3: 122
	Khối lớp 4: 103

Khối lớp 5: 130




Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%

Tỷ lệ trẻ 6 – 10 tuổi học tiểu học: 100%
Tỷ lệ học sinh nữ/tổng số học sinh: 53,8 %

Tỷ lệ học sinh HTCTTH: 100%
Học sinh bán trú: 310
Duy trì chuẩn PCGDTH mức độ 3; chuẩn XMC mù chữ mức độ 2.
b) Cơ sở vật chất

Nâng cấp tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ công tác giảng dạy. 

Tiếp tục thực hiện tốt đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo đúng lộ trình. 
c) Chất lượng giáo dục
- Duy trì 100% học sinh được học 2 buổi/ ngày. Thực hiện chương trình Tiếng Anh bắt buộc, tin học tự chọn đối với khối lớp 3; chương trình tiếng Anh, Tin học tự chọn đối với học sinh khối 4, 5, 
- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học cuối năm học: 100%

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt: 592/595 đạt 99,5% trở lên.
3. Các chỉ tiêu cần thực hiện điều chỉnh và nguyên nhân phải điều chỉnh.
II. Dự ước tình hình thu chi ngân sách giáo dục năm 2022
(Dự toán thu chi theo biểu đính kèm)
Phần III
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, DỰ TOÁN
NSNN NĂM 2023, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 3 NĂM 2023-2025, KẾ
HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025
I. Kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo năm 2022
1. Căn cứ xây dựng kế hoạch
Căn cứ Văn bản số 2143/BGDĐT-KHTC ngày 25/5/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2022 và NSNN 3 năm 2022-2024;

Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ văn bản số 1266/SGDĐTKHTC ngày 03/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2022 (năm học 2022- 2023). 

Căn cứ văn bản số: 586/PGDĐT-TCCB ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022 (năm học 2022-2023) 

2. Xây dựng các chỉ tiêu phát triển giáo dục
a) Quy mô trường lớp

- Nhà trường tiếp tục rà soát sắp xếp quy mô trường lớp học một cách hợp lý. 

Năm học 2023 – 2024 nhà trường thực hiện 19 lớp với 551 học sinh
	Khối lớp 1: 106
Khối lớp 2: 102

Khối lớp 3: 118
	Khối lớp 4: 122

Khối lớp 5: 103




Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%

Tỷ lệ trẻ 6 – 10 tuổi học tiểu học: 100%
Tỷ lệ học sinh nữ/tổng số học sinh: 54%

Tỷ lệ học sinh HTCTTH: 100%
Học sinh bán trú: 308
Duy trì chuẩn PCGDTH mức độ 3; chuẩn XMC mù chữ mức độ 2.
b) Cơ sở vật chất

          - Tổng số phòng học văn hóa: 25 phòng (24 phòng kiên cố, 1 phòng bán kiên cố); Phòng học Tin học: 1 phòng với 32 máy vi tính kết nối mạng Internet; Phòng giáo dục nghệ thuật: 1 phòng;

- Phòng thư viện - thiết bị: 2 phòng, mỗi phòng 42m2  được trang cấp đủ thiết bị dạy học lớp 1; 2; 3.

- Số bộ bàn ghế của trường là: 320 bộ đảm bảo đủ chỗ ngồi cho học sinh.
- Phòng ở cho học sinh bán trú: 4 phòng được trang cấp đủ trang thiết bị cần thiết, có đủ giường nằm cho học sinh.

- Nhà ăn, nhà bếp: 02, được trang cấp đủ đồ dùng thiết yếu phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú.

* Sách giáo khoa, thiết bị dạy học: Lập kế hoạch mua sắm SGK, trang thiết bị lớp 1; 2; 3, các khối lớp còn lại đảm bảo ít nhất 2 học sinh có 1 bộ SGK.
Mở rộng mạng Internet phủ sóng toàn bộ các khu vực trong nhà trường, kết nối mạng Internet cho phòng tin học.
c) Chất lượng giáo dục

- Duy trì 100% học sinh được học 2 buổi/ ngày. 100% học sinh khối lớp 3, 4, 5 được học tiếng Anh, tiếng, Tin học.

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học cuối năm học: 100%

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 99,5% trở lên.
3. Xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của địa phương, của ngành giáo dục năm học 2023-2024.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vào các hoạt động giáo dục; phối hợp chặt chẽ với địa phương để tổ chức, triển khai chương trình phát triển giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, phát triển quy mô trường lớp gắn với nâng cao chất lượng trong nhà trường.

Quan tâm phát triển xây dựng đội ngũ CBQl, GV để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh, chú ý giáo dục lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học. Đồng thời sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị, xây dựng kế hoạch bổ sung đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
III. Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2023 và Kế hoạch tài
chính 3 năm 2023-2025, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025
(Dự toán theo biểu đính kèm)

IV. Đề xuất, kiến nghị
- Bổ sung biên chế đội ngũ đảm bảo đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

- Hỗ trợ nguồn kinh phí trong việc bồi dưỡng CBGV đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý.
- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
Trên đây là Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023 (năm học 2023 – 2024) của trường PTDTBTTH Luân Giói rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện kế hoạch./.
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